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Phụ lục II

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 11-CTR/TU NGÀY 16/3/2026 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
ĐƯỢC CỤ THỂ HOÁ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 889 NGÀY 30/3/2026 CỦA UBND TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /    /2026 của UBND tỉnh)

TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

I Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và huy động nguồn lực phát triển nhanh, bền vững

1

Tiếp tục có giải pháp nhằm tăng cường
phân cấp, phân quyền, phân định thẩm
quyền triệt để phù hợp với chính quyền
địa phương 2 cấp.

Kế hoạch, chương
trình, văn bản  Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành

liên quan Quý I/2026 Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16/01/2026 của UBND tỉnh; Công văn số 4666/UBND-NV ngày
09/4/2026

2

Xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của
từng cơ quan, tổ chức làm cơ sở để xác
định, giao và quản lý biên chế.

Đề án, Quyết định Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành
liên quan

Ngay khi có
hướng dẫn
của Trung

ương

UBND tỉnh đã ban hành QĐ phê duyệt
danh mục vị trí việc làm cho 102/102 xã
và 3/25 Sở ban ngành và đơn vị sự nghiệp

cấp tỉnh

3
Tổng rà soát, phân loại cụ thể các
vướng mắc về các lĩnh vực của ngành
nông nghiệp và môi trường

Báo cáo của UBND
tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Sở Nông nghiệp và
Môi trường, Sở
Xây dựng, các cơ

quan, đơn vị có liên
quan

Quý II/2026 x

4

Báo cáo rà soát, đề xuất tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho các dự án đã
được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo
quy định Luật Đầu tư

Văn bản chỉ đạo xử
lý của UBND tỉnh Sở Tài chính Các cơ quan, đơn vị

có liên quan
Thường
xuyên

Đã báo cáo UBND tỉnh các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh, đề xuất cơ chế,
chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cập nhật trên Hệ thống 751 (tại Văn bản số 1832/STC-
HTQLĐT ngày 10/3/2026); tình hình triển khai thực hiện các dự án nông lâm nghiệp sử dụng đất
lâm nghiệp (Báo cáo số 272/BC-STC ngày 07/5/2026); phối hợp báo cáo tình hình thu hút đầu tư
trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (tại Văn bản số 3486/STC-HTQLĐT ngày 24/4/2026);
tình hình thực hiện các dự án năng lượng (tại Báo cáo 145/BC-STC ngày 09/3/2026); kết quả rà

soát việc triển khai thực hiện các dự án du lịch sử dụng vốn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh (150/BC-
STC ngày 11/3/2026). Hiện Sở Tài chính đang tiếp tục rà soát báo cáo, đề xuất tháo gỡ, khó khăn

cho các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

5

Báo cáo rà soát dự án khó khăn, vướng
mắc tại tỉnh Đắk Lắk đề xuất áp dụng
các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết
số 170/2024/QH15

Báo cáo của UBND
tỉnh Sở Tài chính Các cơ quan, đơn vị

có liên quan Quý I/2026 Sở Tài chính đã tham mưu (tại Công văn số 2280/STC-HTQLĐT ngày 25/3/2026) và UBND tỉnh
đã có Công văn số 4691/UBND-ĐTKT ngày 09/4/2026 báo cáo Bộ Tài chính

6

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện
các dự án nông lâm nghiệp sử dụng đất
lâm nghiệp đã được UBND tỉnh chấp
thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn
tỉnh

Văn bản chỉ đạo xử
lý của UBND tỉnh Sở Tài chính Các cơ quan, đơn vị

có liên quan
Thường
xuyên Báo cáo số 147/BC-STC ngày 10/03/2026 và Báo cáo số 272/BC-STC ngày 07/05/2026

7

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất Trung
ương cho phép tỉnh Đắk Lắk được áp
dụng các cơ chế, chính sách đặc thù
tương tự các địa phương khác đã được
triển khai thực hiện, song song với việc
mở rộng việc áp dụng Nghị quyết số
72/2022/QH15 trên phạm vi toàn tỉnh.

Báo cáo đề xuất của
UBND tỉnh Sở Tài chính Các cơ quan, đơn vị

liên quan
Quý I-
II/2027
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

8

Báo cáo đề xuất mở rộng Khu kinh tế
Nam Phú Yên và được áp dụng cơ chế,
chính sách đặc thù của khu thương mại
tự do để thúc đẩy phát triển kinh tế,
tăng cường liên kết vùng, đặc biệt với
Khu kinh tế Vân Phong

Báo cáo đề xuất 
Ban quản lý

Khu kinh tế Phú
Yên

Các cơ quan, đơn vị
liên quan Năm 2026

Ban quản lý KKT đã xây dựng Tờ trình,
trình Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND
tỉnh xem xét thành lập Tổ xây dựng cơ chế
chính sách đặc thù của tỉnh theo quy định

(tại Tờ trình số 35/TTr-KKT ngày
18./5/2026). Sau khi UBND tỉnh thành lập
Tổ công tác, Ban quản lý KKT sẽ phối hợp
với các cơ quan liên quan đề xuất cơ chế
chính sách đặc thù phát triển KKT Nam
Phú Yên và tăng cường liên kết vùng Bắc
Vân Phong (Khánh Hòa) đảm bảo tiến độ

được giao.

9

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến
lược phát triển các ngành công nghiệp
văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai
đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch của
UBND tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Các cơ quan, đơn vị
có liên quan Quý III/2026 Đang nghiên cứu tham mưu

UBND tỉnh đồng ý
chủ trương tách

tham mưu 03 đề án
tại Công văn số
9971/UBND-
KGVX, ngày
03/7/2026 của

UBND tỉnh: chuyển
Quý II/2026 sang
Quý III/2026

10
Ban hành quy định chính sách khuyến
khích đầu tư phát triển văn hóa trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030

Nghị quyết của
HĐND tỉnh/Quyết

định của UBND tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Các cơ quan, đơn vị
có liên quan

Sau khi Bộ
VHTTDL
ban hành

Đang nghiên cứu tham mưu

11
Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển
công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa
gắn với bảo tồn di sản

Nghị quyết của
HĐND tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Các cơ quan, đơn vị
có liên quan

Sau khi Bộ
VHTTDL
ban hành

Đang nghiên cứu
tham mưu chờ  Bộ
VHTTDL ban hành

12

Đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến
khích, tạo môi trường thuận lợi để phát
triển các mô hình kinh tế mới, các động
lực tăng trưởng mới

Báo cáo đề xuất Sở Tài chính Các cơ quan, đơn vị
liên quan Quý II/2026

Sở Tài chính đã có Văn bản số 3657/STC-
HTQLĐT ngày 04/5/2026 v/v cho phép áp
dụng cơ chế “luồng xanh” báo cáo UBND
tỉnh. Đang triển khai xây dựng Quyết định
của UBND tỉnh xác định và công bố địa
bàn ưu đãi đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh
(Đã phê duyệt danh mục văn bản, đang lấy
ý kiến và đăng tải công khai trên trang
điện tử)

13

Rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án
liên quan đến các công ty nông, lâm
nghiệp và đề xuất giải pháp xử lý dứt
điểm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị
cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Báo cáo của UBND
tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương Quý II/2026 Đảng ủy UBND tỉnh đã có Báo cáo số 288-BC/ĐU, ngày 24/3/2026 trình BTV TU xem xét, cho ý

kiến về tình hình triển khai các dự án nông, lâm nghiệp sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh



3

3

TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

14
Xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao
hiệu quả công tác thu hút đầu tư
trên địa bàn tỉnh

Đề án của UBND
tỉnh Sở Tài chính

Các sở, ban,
ngành, UBND các

xã, phường

Quý
II/2026

Đang triển khai

15

Báo cáo đánh giá rõ ràng, cụ thể về kết
quả cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh,
chỉ rõ những điểm nghẽn, bất cập và đề
xuất giải pháp tháo gỡ.

Báo cáo Sở Tài chính Các cơ quan đơn vị
liên quan

 Sau khi
Liên đoàn

Thương mại
và Công

nghiệp Việt
Nam (VCCI)
công bố kết
quả PCI năm
2025 và Ban
hành bộ chỉ
số đánh giá
năng lực
cạnh tranh
cấp tỉnh

Báo cáo số 303/BC-STC ngày 20/05/2026 của Sở Tài chính

II Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính
2.1 Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển

16

Tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ
thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo
thu đúng, thu đủ; chi ngân sách tiết
kiệm, hiệu quả. 

Chỉ thị, Văn bản chỉ
đạo  Sở Tài chính

Thuế tỉnh, các sở,
ban, ngành và
UBND các xã,

phường

Thường
xuyên

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/02/2026 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026

17

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các
nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết
của Trung ương về hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa.

Văn bản chỉ đạo của
UBND tỉnh Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Thường
xuyên Đang tham mưu



4

4

TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

18

Chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng
trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát,
nâng cao chất lượng tín dụng và phù
hợp với tình hình phát triển kinh tế của
tỉnh

Văn bản chỉ đạo của
UBND tỉnh

Ngân hàng Nhà
nước – Chi

nhánh khu vực
11

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Thường
xuyên

 - Văn bản 216/KV11-TH ngày 28/01/2026 của NHNN Chi nhánh KV11  Kế hoạch triển khai thực
hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 09/01/2026 của Thống đốc NHNN Việt Nam.

 - Văn bản 262/KH-KV11 ngày 05/02/2026 NHNN Chi nhánh KV11 Kế hoạch Triển khai thực
hiện chỉ thị số 02/CT-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam.

-  Công văn 665/KV11-TH ngày 07/04/2026 về việc triển khai thực hiện một số nội dung hướng
dẫn về việc triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội.

- Công văn 666/KV11-TH ngày 07/4/2026 về việc thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi
suất và đẩy mạnh tín dụng đối với ngành lúa gạo.

 -  Công văn 1064/KV11-TH ngày 22/5/2026 về việc thực hiện Quyết định số 779/QĐ-TTg này
02/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch quốc gia phòng, chống các bệnh cúm gia cầm, lở

mồm long móng và dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2026-2030.
 - Thông báo 1178/TB-KV11 ngày 04/6/2026 của NHNN chi nhánh Khu vực 11 Kết luận của Giám
đốc NHNN chi nhánh KV11 sau buổi làm việc quán triệt chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông

báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 về việc giảm mặt bằng lãi suất.
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
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19 Tổ chức các Hội nghị kết nối ngân
hàng – doanh nghiệp định kỳ Hội nghị

Ngân hàng Nhà
nước – Chi

nhánh khu vực
11

Sở Tài chính, các
sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Định kỳ 02
lần/năm

NHNN chi nhánh KV11 đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai kết nối ngân hàng- doanh
nghiệp bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả (hội nghị, buổi làm việc, đối thoại trực tiếp...) theo

tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.
Tình đến 31/3/2026, các TCTD đã tổ chức 09 Hội nghị/buổi làm việc/đối thoại trực tiếp

Ngoài ra, ngành Ngân hàng tỉnh cũng thường xuyên, tích cực tham gia các Hội nghị do địa phương
tổ chức, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, trả lời thỏa đáng các kiến nghị, đề xuất của người

dân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Một số nội dung tiêu biểu:

- Văn bản 473/KV11-TH ngày 12/3/2026 V/v V/v xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất,
xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Công ty Cổ phần KD Green Farm;  Công ty cổ phần Ban Mê

Green Farm; Chi nhánh Công ty TNHH MEGAGRICO),
- Văn bản 742/KV11-TH ngày 15/4/2026 V/v trả lời các kiến nghị, đề xuất của HTX TMDVNN &

Logistic Đức Năng Đắk Lắk.
- Tham gia Hội nghị gặp mặt, đối thoại với nhà đầu tư, doanh nghiệp, lần thứ 1 năm 2026 theo

Giấy mời 497/KKT-QLDN ngày 19/5/2026 của BQL Khu kinh tế Phú Yên tổ chức ngày 25/5/2026
tại  Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Giám đốc NHNN Khu vực 11 tham dự Chương trình “Cà phê doanh nhân” ngày 30/5/2026.
- Văn bản 1288/KV11-TH ngày 15/6/2026 V/v phối hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của DN, HTX

phục vụ Hội nghị DN, HTX lần 1 năm 2026 tỉnh Đắk Lắk (22 kiến nghị ).
- Đăng ký  tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh tỉnh
Đắk Lắk theo  Thông báo số 18/TB-ĐĐBQH, ngày 05/6/2026 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đắk Lắk (vào ngày 24/6/2026).
- NHNN Khu vực 11 và các TCTD trên địa bàn (đại diện 10 TCTD) tham dự Hội nghị xúc tiến đầu

tư  năm 2026 kết hợp công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk (ngày 27/6/2026). 

20

Tăng cường công tác đấu tranh chống
gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu
dùng và ổn định thị trường trong tình
hình mới.

Văn bản chỉ đạo của
UBND tỉnh

Sở Công
Thương

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Thường
xuyên Tiếp tục thực hiện

2.2 Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

21
Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh
Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành,

UBND các xã,
phường

Quý II/2026 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/5/2026 về thông qua điều chỉnh
Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

22

Xây dựng và tổ chức triển khai hiệu
quả Kế hoạch phát triển kinh tế – xã
hội 5 năm 2026-2030, trong đó lưu ý
có giải pháp huy động hiệu quả nguồn
lực, các động lực tăng trưởng mới, chú
trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng
theo yêu cầu.

Nghị quyết của
HĐND tỉnh, Kế
hoạch của UBND

tỉnh

Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành,

UBND các xã,
phường

Quý II/2026 x

Sở Tài chính tham
mưu Công văn số

2964/STC-
THQLNS ngày

13/04/2026 để lấy ý
kiến các đơn vị dự

thảo
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23
Xây dựng và tổ chức triển khai hiệu
quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2026-2030

Nghị quyết của
HĐND tỉnh, Kế
hoạch của UBND

tỉnh

Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành,

UBND các xã,
phường

Quý II/2026

Sở Tài chính đã tổng hợp, tham mưu
UBND tỉnh báo cáo và đề xuất Kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -

2030 tại Công văn số 4132/STC-
TH&QLNS ngày 15/5/2026 (UBND tỉnh
đã ban hành Báo cáo số 167/BC-UBND
ngày 17/5/2026); triển khai đề xuất xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật quy

định về nguyên tắc tiêu chí NSĐP tại Công
văn số 5404/UBND-ĐTKT ngày

21/04/2026. Hiện đang chờ TTCP giao kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

2026 - 2030 và Thường trực HĐND tỉnh
thống nhất chủ trương để UBND tỉnh giao
nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL để triển

khai các bước tiếp theo theo quy định.

24
Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu
tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 –
2030

Quyết định của
UBND tỉnh Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026 Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 về phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư giai

đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Đắk Lắk (đợt 1)

25
Hướng dẫn về trình tự thực hiện dự án
sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa
bàn tỉnh

Tài liệu hướng dẫn Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành,

UBND các xã,
phường

Quý II/2026

Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Hướng
dẫn của UBND tỉnh về trình tự thực hiện
dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên
địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến các đơn vị

liên quan (tại Văn bản số 3409/STC-
HTQLĐT ngày 24/4/2026). Hiện Sở Tài
chính đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh
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26

Xây dựng Nghị quyết, kế hoạch về tiếp
tục xây dựng và phát triển khu vực
Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 theo Kết luận 67-
KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính
trị; các cơ chế, chính sách đặc thù theo
Nghị quyết số 72/2022/QH15 và Nghị
quyết số 227/2025/QH15 của Quốc hội
tại các xã, phường mới được thành lập
tương ứng.

Nghị quyết, kế
hoạch của Tỉnh ủy Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026 Tờ trình số 184/TTr-STC ngày 28/5/2026 của Sở Tài chính

27

Xây dựng đề án, kế hoạch của tỉnh
nhằm nâng cao đóng góp của năng suất
các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng
trưởng

Kế hoạch, Đề án của
UBND tỉnh

Sở Khoa học và
Công nghệ

Thống kê tỉnh, các
sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Quý III/2026

28
Xây dựng Đề án phát triển kinh tế số
và xã hội số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn
2026 – 2030

Đề án của UBND
tỉnh

Sở Khoa học và
Công nghệ

Thống kê tỉnh, các
sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Quý II/2026 x Đang triển khai

29

Xây dựng Chương trình về cơ cấu lại
các ngành sản xuất nông nghiệp theo
hướng nâng cao hiệu quả dựa trên công
nghệ cao, chuyển đổi số và giá trị gia
tăng cao.

Chương trình của
Tỉnh ủy

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026 x

Đã hoàn thiện dự
thảo đang xin ý

kiến các đơn vị có
liên quan.

30

Kế hoạch Sản xuất giảm phát thải lĩnh
vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035,
tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh
Đắk Lắk.

Kế hoạch của Tỉnh
ủy

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý I/2026 Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 22/4/2026

31
Chương trình Phát triển chăn nuôi trên
địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 -
2030

Chương trình của
Tỉnh uỷ

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương Quý II/2026 x

Đã hoàn thiện dự
thảo đang xin ý

kiến các đơn vị có
liên quan

32

Đề án Phát triển thủy lợi phục vụ phát
triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh
nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm
2045

Đề án Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương Quý III/2026

33

Đề án Phát triển thủy lợi phục vụ phát
triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh
nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm
2045

Kế hoạch của
UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương Quý IV/2026

34

Đề án phát triển ngành nghề nông thôn
gắn với bảo tồn và phát triển làng nghề
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đề án của UBND
tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương

Sau khi
Chính phủ
ban hành cơ
chế cho giai
đoạn 2026-

2030

35

Đề án phát triển cơ giới hóa nông
nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đề án của UBND
tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương

Sau khi
Chính phủ
ban hành cơ
chế cho giai
đoạn 2026-

2030
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36

Đề án phát triển chuỗi giá trị ngành
hàng các sản phẩm chủ lực trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050

Đề án của UBND
tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương

Sau khi
Chính phủ
ban hành cơ
chế cho giai
đoạn 2026-

2030

37
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc
phục dịch bệnh động vật trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết của
HĐND tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương Quý II/2026 x

Đã hoàn thiện Dự
thảo Nghị quyết hỗ
trợ dịch bệnh động
vật, trình UBND
tỉnh xem xét lấy ý
kiến thành viên
UBND tỉnh lần 2
trước khi trình

HĐND tỉnh thông
qua

38

Nghiên cứu giải pháp, hỗ trợ phát triển
thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột,
tôm hùm Phú Yên và các thương hiệu
có tiềm năng và lợi thế của tỉnh

Kế hoạch, văn bản
chỉ đạo của UBND

tỉnh

Sở Công
Thương

Các Sở, ban, ngành,
địa phương Quý III/2026

39

Đề xuất UBND tỉnh việc tiếp tục thực
hiện nhiệm vụ xây dựng “Đề án phát
triển thương hiệu thành phố Buôn Ma
Thuột trở thành “Thành phố cà phê
của thế giới” phát triển du lịch theo
hướng sinh thái, khai thác các giá trị
văn hóa địa phương gắn với các di tích
quốc gia” gắn với phát triển đô thị
Buôn Ma Thuột.

Văn bản chỉ đạo, báo
cáo của UBND tỉnh

UBND phường
Buôn Ma Thuột

Các Sở, ban, ngành,
địa phương Quý II/2026 x

40

Tham mưu xây dựng Nghị quyết của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về cơ cấu lại
các ngành sản xuất công nghiệp theo
hướng nâng cao hiệu quả dựa trên công
nghệ cao, chuyển đổi số và giá trị gia
tăng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050

Nghị quyết của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ

Sở Công
Thương

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý IV/2026

41
Xây dựng Nghị quyết hỗ trợ đầu tư hạ
tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Đắk Lắk

Nghị quyết của
HĐND tỉnh

Sở Công
Thương

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026 Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND ngày 02/7/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định

chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

42 Nghiên cứu, xây dựng chính sách
khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết của
HĐND tỉnh

Sở Công
Thương

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Sau khi có
hướng dẫn
của Bộ Tài
chính về nội
dung, mức
chi theo

Nghị định số
235/2025/N

Đ-CP

43

Xây dựng kế hoạch, văn bản của Tỉnh
ủy, UBND tỉnh và triển khai hiệu quả
Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày
20/8/2025 của Bộ Chính trị về “Bảo
đảm an ninh năng lượng quốc gia đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Kế hoạch, văn bản
chỉ đạo của Tỉnh ủy,

UBND tỉnh

Sở Công
Thương

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Quý IV/2025
(Đã hoàn
thành) 

(1)  Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 18/12/2025  của Tỉnh ủy; (2)  Nghị quyết số 223/NQ-UBND
ngày 15/04/2026  của UBND tỉnh

44 Lập Đề án điều chỉnh phạm vi, ranh
giới Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ

Ban quản lý
Khu kinh tế Phú

Yên

Các  Sở, ngành, địa
phương liên quan

Quý II đến
quý III/2026

Ban Quản lý KKT đã trình Sở Tài Chính
thẩm định Đề cương nhiệm vụ và Dự toán
lập Đề án Mở rộng ranh giới Khu kinh tế
Nam Phú Yên (tại Tờ trình số 20/TTr-

KKT ngày 08/4/2026); Sở Tài Chính đã có
ý kiến tại Văn bản số 3235/STC-TCHCSN
ngày 20/4/2026. Trên cơ sở hướng dẫn của
Sở Tài Chính, Ban Quản lý Khu kinh tế đã

trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương,
nhiệm vụ và Dự toán lập Đề án (tại Tờ
trình số  27/TTr-KKT ngày 28/4/2026).

Hiện UBND tỉnh giao Sở Tài  Chính tham
mưu (tại Văn bản số 6336/UBND-CNXD

ngày 11/5/2026).

45
Lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy
hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú
Yên

Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ

Ban quản lý
Khu kinh tế Phú

Yên

Các  Sở, ngành, địa
phương liên quan

Hoàn thành
quý IV/2027

Hiện Ban quản lý KKT đã trình Sở Xây
dựng thẩm định điều chỉnh cục bộ Quy
hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam
Phú Yên đến năm 2040 (tại Tờ Trình số

19/TTr-KKT ngày 02/4/2026). UBND tỉnh
đã thành lập Hội đồng thẩm định (tại
Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày

21/4/2026); Sở Xây dựng đang tham mưu
UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm

định.
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

46

Tổ chức lập hoàn thành các quy hoạch
phân khu, quy hoạch chi tiết các khu
chức năng thuộc Khu kinh tế Nam Phú
Yên 

Quy hoạch được phê
duyệt

Ban quản lý
Khu kinh tế Phú

Yên

Các  Sở, ngành, địa
phương liên quan

Hoàn thành
quý IV/2026

Đồ án điều chỉnh QHPK tỷ lệ 1/2.000 Khu
đô thị dịch vụ ven biển thuộc KKT Nam
Phú Yên; Đồ án QHPK tỷ lệ 1/2.000 Tổ

hợp du lịch vịnh Vũng Rô - đảo Hòn Nưa:
); Hiện UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng
thẩm định (tại Quyết định số 1252/QĐ-
UBND ngày 21/4/2026); hiện Sở Xây

dựng đang tham mưu UBND tỉnh tổ chức
họp Hội đồng thẩm định. Dự kiến sẽ hoàn
thành trong quý III/2026. Hiện đã hoàn
thành Đồ án KCN Hoà Xuân Đông và
KCN Hoà Xuân Tây (tại Quyết định số

83/QĐ-KKT ngày 20/4/2026)

47
Xây dựng Kế hoạch phát triển khu kinh
tế Nam Phú Yên và các Khu công
nghiệp giai đoạn 2026-2030 

Kế hoạch của
UBND tỉnh

Ban quản lý
Khu kinh tế Phú

Yên

Các  Sở, ngành, địa
phương liên quan

Hoàn thành
quý II/2026

Ban Quản lý đã có Tờ trình số 28/TTr-KKT ngày 29/4/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai
thực hiện phương án phát triển Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn

2026 - 2030  trình  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

48

Xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu
tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên và
các khu công nghiệp giai đoạn 2026 -
2030

Quyết định của
UBND tỉnh

Ban quản lý
Khu kinh tế Phú

Yên

Các  Sở, ngành, địa
phương liên quan

Hoàn thành
quý II/2026

Ban Quản lý đã hoàn thiện Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên và các
khu công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 gửi Sở Tài chính đưa vào Danh mục dự án thu hút đầu tư
của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 (tại Văn bản số 549/KKT-KHĐT ngày 27/5/2026). UBND
tỉnh đã ban hành Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 về phê duyệt Danh mục dự án thu

hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1)

Ban Quản lý đã hoàn thiện Danh mục dự
án kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế Nam

Phú Yên và các khu công nghiệp giai đoạn
2026 - 2030 gửi Sở Tài chính đưa vào
Danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh
Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 (tại Văn

bản số 549/KKT-KHĐT ngày 27/5/2026).

49

Xây dựng Chương trình tiếp tục thực
hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát
triển du lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn.

Chương trình của
Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý I/2026

UBND tỉnh ban hành 249/NQ-UBND  ngày 05/05/2026 Nghị quyết về việc thông qua dự thảo
Chương trình tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế

mũi nhọn
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

50
Xây dựng Đề án phát triển du lịch giai
đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm
2050.

Đề án của UBND
tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý I/2026

Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh tổ
chức họp rà soát các nội dung liên quan dự
thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk
giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến 2050
vào   ngày   16/6/2026.   Căn   cứ,   thông   báo
Kết   luận   số   139/TB-VPUBND   ngày
22/6/2026   của  UBND   tỉnh,   hiện   nay   Sở
Văn  hóa,  Thể   thao  và  Du   lịch  đang  xây
dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến
các chuyên gia đối với đề án nêu trên (dự
kiến tổ chức vào cuối tháng 7/2026).

51 Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du
lịch tỉnh Đắk Lắk

Đề án, kế hoạch,
quyết định… của

UBND tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026

Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số
154/KH-SVHTTDL ngày 30/6/2026 về
Xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu du
lịch. Hiện nay, Sở đang phối hợp với đơn
vị liên quan triển khai các nội dung của Kế

hoạch đảm bảo tiến độ đề ra

52

Lập bản đồ số hoá các khu vực khoanh
vùng bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá,
danh lam thắng cảnh phục vụ công tác
quản lý, bảo tồn, khai thác bền vững.

Quyết định, Đề án
của UBND tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý III/2026 Đang nghiên cứu tham mưu

53 Xây dựng Đề án phát triển đô thị đến
năm 2030, định hướng đến năm 2050

Đề án của UBND
tỉnh Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý III/2026

Được thực hiện sau
khi Điều chỉnh Quy
hoạch tỉnh được
phê duyệt và sau
khi có chủ trương
của UBND tỉnh 
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

54

Báo cáo đề xuất Bộ Xây dựng cập nhật,
bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt
Tuy Hòa – Buôn Ma Thuột vào Quy
hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia để
sớm đầu tư xây dựng dự án

Báo cáo của UBND
tỉnh Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026

Được cập nhật
trong Quy hoạch
tỉnh. Theo Luật
Đường sắt thì

không phải cập nhật
trong Quy hoạch
mạng lưới đường

sắt quốc gia

55
Ban hành Chương trình, kế hoạch thực
hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ
Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước

Chương trình, Kế
hoạch của Tỉnh ủy,

UBND tỉnh
Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026

Hoàn thành: Chương trình số 15-CTr/TU ngày 24/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 79-NQ/TW. Hiện nay, Sở Tài chính đã có Tờ trình số 146/TTr-STC ngày

08/05/2026 về việc ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24
tháng 02 năm 2026 của Chính phủ và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 24 tháng 04

năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh

56

Tham mưu Nghị quyết của HĐND tỉnh
và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ,
giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập
thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 – 2030.

Nghị quyết của
HĐND tỉnh Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý III/2026

Sở Tài chính đang
dự thảo Văn bản
xin chủ trương 

57

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội
dung, chính sách hỗ trợ DNNVV trên
địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Nghị quyết của
HĐND tỉnh Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Sau khi Luật
Hỗ trợ

DNNVV sửa
đổi được ban

hành

Hiện nay TW chưa
ban hành Luật Hỗ
trợ DNNVV, do đó
sau khi Trung ương
ban hành chính sách
Sở Tài chính sẽ chủ
động báo cáo tham
mưu cho đảm bảo

quy định 

58
Tổ chức thực hiện Chương trình đào
tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều
hành cho kinh tế tư nhân.

Kế hoạch của
UBND tỉnh Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Thường
xuyên

59

Triển khai thực hiện Chương trình phát
triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên
phong trong khoa học công nghệ, đổi
mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển
đổi xanh, công nghiệp công nghệ cao,
công nghiệp hỗ trợ.

Kế hoạch của
UBND tỉnh

Sở Khoa học và
Công nghệ

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Thường
xuyên

Theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày
17/5/2025 của Chính phủ ban hành Kế

hoạch triển khai Nghị quyết số
198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc
hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt
phát triển kinh tế tư nhân; trong đó, Bộ Tài
chính được giao xây dựng trình Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chương trình phát
triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên

phong trong  khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi
xanh, công nghiệp công nghệ cao, công
nghiệp hỗ trợ. Hiện nay, Chính phủ chưa
ban hành Chương trình này. Đề nghị giao

lại Sở Tài chính chủ trì
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
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Thời gian
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Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

60

Quy định cụ thể danh mục tài sản công
(nhà, đất) cho thuê, tiêu chí, mức hỗ
trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục
cho thuê đối với từng loại tài sản theo
quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị quyết
số 198/2025/QH15 và các khoản 1, 2, 3
và 4 Điều 6 Nghị định số 20/2026/NĐ-
CP cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,
doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuê
nhà, đất là tài sản công

Quyết định của
UBND tỉnh Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý III/2026 Tờ trình số 114/TTr-STC  ngày 09/04/2026 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch

quản lý, khai thác nhà, đất năm 2026 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk

61 Triển khai thực hiện Chương trình
vươn ra thị trường quốc tế (Go Global)

Kế hoạch của
UBND tỉnh

Sở Công
Thương

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Thường
xuyên Tiếp tục nghiên cứu tham mưu

62

Triển khai văn bản tuyên truyền, phổ
biến, giới thiệu các chính sách miễn,
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
thu nhập cá nhân và hỗ trợ kịp thời cho
người nộp thuế thuộc đối tượng theo
quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV.

Văn bản triển khai
của Thuế tỉnh

Thuế tỉnh Đắk
Lắk

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026

Thuế tỉnh đã thường xuyên ban hành nhiều văn bản tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các chính
sách miễn, giảm thuế do Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành: Công văn số 285/DLA-NVDTPC ngày
28/01/2026 về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của

Chính phủ; Công văn số 355/DLA-NVDTPC ngày 04/2/2026 V/v tuyên truyền, phổ biến Nghị định
số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành
Luật Thuế TNDN; Công văn 778/DLA-NVDTPC ngày 20/3/2026 về việc tuyên truyền phổ biến

Thông tư số 20/2026/TT-BTC ngày 12/3/2026 của Bộ Tài chính; Công văn số 1693/DLA-
NVDTPC ngày 03/6/2026 về việc tuyên truyền Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa
đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;...

Đồng thời, vào ngày 10/6/2026, Thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại, phổ biến các chính sách
thuế mới năm 2026

63

Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng
có hiệu quả mạng lưới tư vấn viên pháp
luật của tỉnh nhằm đẩy mạnh công tác
hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa
bàn tỉnh theo quy định pháp luật, góp
phần triển khai thực hiện Chương trình
hỗ trợ pháp lý liên ngành hỗ trợ
DNNVV, hộ kinh doanh giai đoạn
2026-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ.

Quyết định, Kế
hoạch của UBND

tỉnh
Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Thường
xuyên

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách tổ
chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và

vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

III Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và xây dựng con người Đắk Lắk thời kỳ mới
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64

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương
trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ
Chính trị về phát triển văn hóa Việt
Nam

Chương trình, kế
hoạch Sở VHTTDL Các sở, ngành liên

quan Quý I/2026

Chương trình hành động số 14- CTr/TU ngày 22/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 23/5/2026 thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-
CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ

65

Xây dựng Chương trình về bảo tồn và
phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa
bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2025-2030,
định hướng đến 2035.

Chương trình hành
động của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Các ban, sở, ngành
có liên quan Quý I/2026

Tích hợp trong Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

66

Xây dựng đề án bảo tồn và phát huy
các di sản văn hoá phi vật thể được
UNESCO ghi danh vào danh mục di
sản văn hoá phi vật thể địa diện nhân
loại và các di sản văn hoá phi vật thể
trong danh mục quốc gia

Đề án của UBND
tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026

UBND tỉnh đồng ý chủ trương tách
tham mưu 03 đề án tại Công văn số

9971/UBND-KGVX, ngày
03/7/2026 của UBND tỉnh: Tham
mưu xây dựng Đề án quản lý, bảo
vệ và phát huy giá trị không gian
văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn
2026 - 2030, định hướng đến năm
2035; Đề án quản lý, bảo vệ và phát

huy giá trị Nghệ thuật Bài chòi
Trung Bộ trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk, giai đoạn 2026 - 2030, định
hướng đến năm 2035 và Đề án

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị
các di sản văn hóa phi vật thể trong
Danh mục quốc gia trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2026 -

2030, định hướng đến năm 2035.

67
Triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử
người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện
- Mến khách.

Kế hoạch
Sở Văn hóa,

Thể thao và Du
lịch

Các sở, ban, ngành,
đoàn thể, Tổ chức
CT-XH, UBND các

xã, phường

Quý II/2026 Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 10/3/2026

68

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung
Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo
Quyết định số 044/2025/QĐ-UBND
ngày 18/12/2025 của UBND tỉnh Đắk
Lắk

Quyết định của
UBND tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và Du

lịch

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026 Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 của UBND tỉnh

69
Xây dựng chính sách đặc thù riêng
dành cho đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết của
HĐND tỉnh

Sở Dân tộc và
Tôn giáo

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026 Xin gia hạn tại Công văn số 1020/SDTTG-

TTCTDTTG ngày 07/05/2026
Đang triển khai

thực hiện
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IV Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực

70

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực
hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày
22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá
phát triển giáo dục và đào tạo

Chương trình, kế
hoạch

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý IV/2025

- Chương trình số 04-CTr/TU ngày 10/12/2025 của Tỉnh ủy Đắk Lắk Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triễn giáo dục

và đào tạo” trên địa bàn tỉnh.
- Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/01/2026  của UBND tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch Triển khai các

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

71

Xây dựng Chương trình về đào tạo,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
gắn với định hướng phát triển các
ngành mũi nhọn của tỉnh giai đoạn
2026-2030.

Chương trình hành
động của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy
Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh
ủy; các sở, ban,

ngành, UBND các
xã, phường

Quý II/2026

Hiện nay, Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 334/TTr-SNV về việc xây dựng dự thảo
Chương trình hành động về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với định hướng phát
triển các ngành mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, ngày 27/3/2026 UBND tỉnh
trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 3992/UBND-NV về việc chương trình
hành động của Tỉnh ủy về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với định hướng phát

triển các ngành mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2026 – 2030.

72

Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh
quy định chính sách thu hút nhân lực
chất lượng cao về khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
trong các cơ quan của hệ thống chính
trị tỉnh Đắk Lắk 

Nghị quyết của
HĐND tỉnh Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026

 Hiện nay, Sở Nội vụ đang trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 335/TTr-SNV về Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk
(trong đó bao gồm các chính sách thu hút nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số); Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh đang lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh tại Công
văn số 990/VPUBND-NV về việc xin ý kiến đối với các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh. Theo đó,

Sở Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các quy trình thực hiện theo đúng quy định.

73
Xây dựng hệ thống đánh giá công chức
theo KPI, tích hợp dữ liệu kết quả công
tác.

Hướng dẫn đánh giá
của UBND tỉnh Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường 

Sau khi có
hướng dẫn
của Chính

phủ

Đang thực hiện thí điểm từ ngày 01/7/2026

74
Đề án phát triển quan hệ lao động trong
tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk, giai đoạn 2026 - 2030

Đề án của UBND
tỉnh Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Sau khi
Trung ương
ban hành Đề

án

Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quan hệ lao
động trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

75

Xây dựng danh mục các ngành, lĩnh
vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng
của tỉnh cần ưu tiên thu hút, phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao

Quyết định của
UBND tỉnh Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý I/2026

Ngày 30/01/2026, Sở ban hành Công văn
số 700/SNV-CCVC về việc triển khai thực
hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, trong
đó thể hiện nội dung phối hợp giữa Sở Nội
vụ   và   Sở  Tài  Chính,   Sở  GD&ĐT   trong
công tác xây dựng các các ngành, lĩnh vực
chiến lược, trọng điểm và các đề xuất các
giải  pháp  đào   tạo,  định  hướng phát   triển
nguồn   nhân   lực   cao   đối   với   ngành,   lĩnh
vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng càn
thu hút.
Theo  đó,  Sở   sẽ   tổng  hợp   các   danh  mục
ngành   nghề   thuộc   lĩnh   vực   chiến   lược,
trọng điểm của tỉnh.
Báo   cáo   đánh   giá   nhu   cầu;   danh   mục
ngành, lĩnh vực ưu tiên

76 Xây dựng Đề án xây dựng trường liên
cấp đồng bộ tại các xã biên giới

Đề án của UBND
cấp xã

UBND các xã
biên giới (Ia
Rvê, Ia Lốp,
Buôn Đôn, Ea
Rốk, Ea Bung)

Sở Giáo dục và
Đào tạo và các sở,
ban, ngành liên

quan

Quý II/2026 x

Ngày 04/3/2026, Bộ
Giáo dục và Đào

tạo ban hành Thông
tư số 12/2026/TT-
BGDĐT, trong đó
qui định thẩm
quyền thành lập

trường PTNT thuộc
UBND cấp xã. Do
đó, theo Báo cáo số
81/BC-SGDĐT
ngày 18/3/2026,

UBND tỉnh đã giao
UBND các xã: Ia
Rvê, Ia Lốp, Buôn
Đôn, Ea Rốk, Ea
Bung rà soát, xây
dựng và hoàn thiện
Đề án thành lập

trường PT dân tộc
nội trú Tiểu học và
Trung học cơ sở
trên địa bàn theo

thẩm quyền quản lý
cấp xã

V Đột phá về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

77

Triển khai rộng, hiệu quả Đề án “Mỗi
xã, phường một KOL - Đưa sản vật,
cảnh sắc Đắk Lắk lên không gian số”;
đưa những sản vật đặc trưng của Đắk
Lắk thành sản phẩm kinh tế số có giá
trị cao.

Kế hoạch của
UBND tỉnh; văn bản Sở Khoa học và

Công nghệ

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Thường
xuyên x

Đã dự thảo và hoàn
thiện Kế hoạch
trình. Tuy nhiên,
hiện nay đang đợi

Ban Chỉ đạo
Chuyển đổi số tỉnh
cho ý kiến giao
UBND tỉnh ban

hành. 

78

Xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống
đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi
nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi
mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch của
UBND tỉnh

Sở Khoa học và
Công nghệ

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý I/2026 Đang triển khai Đang triển khai

79
Xây dựng và vận hành hiệu quả Trung
tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của
tỉnh.

Quyết định của
UBND tỉnh

Sở Khoa học và
Công nghệ

Trường Đại học
Tây Nguyên, các
sở, ban, ngành

Quý I/2026 Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày
12/02/2026

80

Xây dựng và vận hành Trung tâm dữ
liệu tỉnh, nền tảng số dùng chung và
trung tâm điều hành thông minh (IOC).
Hoàn thiện hạ tầng viễn thông, hạ tầng
số. Hoàn thiện các cơ sở dữ liệu
chuyên ngành; tích hợp, chia sẻ dữ liệu
với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trung tâm dữ liệu
tỉnh; hạn tầng, dịch
vụ viễn thông, hạ

tầng số; các cơ sở dữ
liệu; các Quy định,

quy chế

Sở Khoa học và
Công nghệ

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý II/2026 Đang tham mưu

VI Quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

81
Phát triển nền tảng học tập số, khám
chữa bệnh từ xa, dịch vụ công về An
sinh xã hội trực tuyến

Số lượng người dân
sử dụng các nền tảng Sở Y tế

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Thường
xuyên

82

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực
hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày
09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số
giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân
dân.

Kế hoạch, chương
trình Sở Y tế

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý IV/2025 Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/01/2026 của UBND tỉnh
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

83

Triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao
năng lực số cho người dân vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi”; Đề
án “Phát triển khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo lĩnh vực công tác dân
tộc, tôn giáo” tại Nghị quyết số 71/NQ-
CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ, Kế
hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 11/7/2025
của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số tỉnh.

Kế hoạch, văn bản
triển khai của
UBND tỉnh

Sở Dân tộc và
Tôn giáo

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý I/2026

Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 18/05/2026 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ Đề án "Nâng
cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" và "Phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

giai đoạn 2026-2031

Đang triển khai
thực hiện

84

Xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với chính sách
dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026 -
2030, tầm nhìn đến 2045

Nghị quyết của Ban
Chấp hành Đảng bộ

tỉnh

Sở Dân tộc và
Tôn giáo

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý I/2026 Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và

tôn giáo giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

85
Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở,
nhà ở xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn
2026 - 2030

Quyết định của
UBND tỉnh Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý IV/2026

86

Xây dựng Quy định tiêu chí đối với dự
án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại
phải thực hiện để xây dựng nhà ở xã
hội triên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định của
UBND tỉnh Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường
Quý IV/2026

Đang lấy ý kiến các cơ quan đơn vị tại
Công văn số 3832/SXD-QLN&TTBĐS

ngày 25/05/2026.

VII Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

87
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bản đồ
rủi ro thiên tai, hệ thống cảnh báo sớm
thiên tai 

Hệ thống bản đồ Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương  Quý III/2026

88
Triển khai Đề án của Trung ương về
phòng, chống sạt lở, lũ ống, lũ quét tại
miền Trung 

Kế hoạch triển khai
của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương

Sau khi
Trung ương
ban hành Đề

án

89

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đa
dạng sinh học rừng, các loài nguy cấp
quý hiếm trên địa bàn tỉnh. Cập nhật
vào hệ thống quản lý dữ liệu rừng của
tỉnh.

Hệ thống Cơ sở dữ
liệu và Hệ thống bản
đồ số (GIS) về Đa

dạng sinh học và các
loài nguy cấp. 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương và đơn

vị chủ rừng
Quý III/2028

90

Phân vùng chi tiết rừng đặc dụng, rừng
phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn
tỉnh làm cơ sở để xác định rõ ràng
phạm vi của từng loại rừng (đặc dụng,
phòng hộ, sản xuất), từ đó làm cơ sở
pháp lý để quản lý, bảo vệ và sử dụng
rừng hiệu quả, ngăn chặn lấn chiếm,
tranh chấp và quy hoạch sử dụng đất
lâm nghiệp

Kết quả phân loại,
phân định ranh giới

rừng 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương và đơn

vị chủ rừng
Quý IV/2026



19

19

TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

91

Điều tra, kiểm kê rừng, xác định hiện
trạng diện tích các loại rừng, đất chưa
có rừng; biến động diện tích các loại
rừng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng.

Kết quả điều tra,
kiểm kê rừng

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương và đơn

vị chủ rừng
Quý IV/2026

92

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn
bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất
đai, giá đất thuộc thẩm quyền ban hành
của HĐND tỉnh và UBND tỉnh đảm
bảo kế hoạch

Nghị quyết của
HĐND tỉnh, Quyết
định của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Các Sở, ban, ngành,
địa phương và đơn

vị chủ rừng
Quý IV/2025

VIII Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

93
Đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng
kiến thức quốc phòng và an ninh cho
các đối tượng.

Kế hoạch, chương
trình

Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh,
Công an tỉnh

Các ban, sở, ngành
có liên quan Quý I/2026 Quyết định số 0995/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 của UBND tỉnh

94

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ
kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự cấp
tỉnh (năm 2026) và chỉ đạo diễn tập tác
chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ
(năm 2026: 30%; năm 2027: 35%;
năm 2028: 35%)

Tổ chức thành công
diễn tập

Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh

Các cơ quan, đơn
vị, địa phương có

liên quan

Quý II-
III/2026

Kế hoạch số  136/KH-UBND ngày
09/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đang tiến hành
triển khai thực
hiện Kế hoạch

diễn tập

95 Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu Kế hoạch Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh

Các cơ quan, đơn
vị, địa phương có

liên quan
Hàng năm 100%

IX Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả

96

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 59-
NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ
Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong
tình hình mới” và Chỉ thị số 15-
CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí
thư về công tác ngoại giao kinh tế phục
vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Kế hoạch của
UBND tỉnh

Văn phòng
UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành,
UBND các xã,

phường

Quý IV/2025
(Đã hoàn
thành)

Kế hoạch số 0137/KH-UBND ngày 28/11/2025

XI Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở địa phương

97

Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu
quả công tác cải cách tư pháp; tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam trong giai đoạn mới; Kết luận số
73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí
thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-
CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí
thư về hợp tác với nước ngoài trong
lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính,
cải cách tư pháp

Kế hoạch, chương
trình, văn bản chỉ

đạo…
Sở Tư pháp Các cơ quan, đơn vị

có liên quan
Thường
xuyên
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TT Nhiệm vụ/Chương trình/Đề án Sản phẩm đầu ra Cơ quan, đơn
vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú
Hoàn thành (Số, ký hiệu và thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) Chưa hoàn thành (Ghi rõ tiến độ nếu có)

98

Theo dõi, tham mưu triển khai thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết
số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ
Chính trị về “Đổi mới công tác xây
dựng và thi hành pháp luật đáp ứng
yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ
nguyên mới” và các chương trình, kế
hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Kế hoạch, chương
trình, văn bản chỉ

đạo…
Sở Tư pháp Các cơ quan, đơn vị

có liên quan
Thường
xuyên

Báo cáo số 182/BC-STP ngày 15/05/2026 về việc báo cáo Tình hình thực hiện thực hiện Nghị
quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành

pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”

99

Tham mưu xây dựng hệ thống chỉ tiêu
cụ thể về thực hiện cải cách hành
chính, hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp, thu hút đầu tư giai đoạn 2026-
2030. 

Quyết định ban hành
Bộ chỉ số/ Hệ thống

chỉ tiêu
Sở Nội vụ

Sở Tài chính và các
cơ quan, đơn vị có

liên quan
Quý II/2026

Hoàn thành xây dựng trong Quý III/2026
sau khi Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ số năm
2026 để đảm bảo bám sát yêu cầu của TW.

100
Xây dựng nhiệm vụ, giải pháp về nâng
cao hiệu quả công tác cải cách hành
chính giai đoạn 2026-2030.

Chương trình Sở Nội vụ Các cơ quan, đơn vị
có liên quan Quý II/2026

Sở Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý và tổng
hợp (lần 2) CTHĐ của Tỉnh ủy về CCHC

giai đoạn 2026 – 2030 tại văn bản số
3079/SNV-CCHC&VTLT ngày 29/5/2026
về việc lấy ý kiến dự thảo Chương trình
hành động của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu
quả cải cách hành chính, phục vụ Nhân
dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh

doanh giai đoạn 2026-2030. Sở Nội vụ sẽ
hoàn thiện và trình Chương trình hành
động của Tỉnh ủy trong tháng 6/2026. 
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